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DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI SÁT HẠCH CHUẨN 

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

Ngày 27/03/2021 

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Ghi 

chú 

1 21CB06.391 Phan Thị Diễm 04/01/1999 Quảng Nam ĐHNN 

2 21CB06.392 Phạm Tiến Đạt 10/04/1999 Quảng Bình ĐHNN 

3 21CB06.393 Lê Thị  Hà 02/07/1999 Hà Tĩnh ĐHNN 

4 21CB06.394 Nguyễn Thị Lệ Hằng 20/04/1999 Quảng Bình ĐHNN 

5 21CB06.395 Nguyễn Ngọc  Hân 4/1/1999 Gia Lai ĐHNN 

6 21CB06.396 Trần Thị Bích Hiền 29/12/1999 Quảng Nam ĐHNN 

7 21CB06.397 Nguyễn Thị Hiền 29/09/1999 Quảng Nam ĐHNN 

8 21CB06.398 Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/10/1998 Quảng Nam ĐHNN 

9 21CB06.399 Đặng Thị Hoa 19/09/1999 Nghệ An ĐHNN 

10 21CB06.400 Hà Thị Thu Hoài 17/03/1999 Kon Tum ĐHNN 

11 21CB06.401 Văn Thị Mỹ Hoài 28/06/2000 Quảng Trị ĐHNN 

12 21CB06.402 Nguyễn Thành Gia  Huy 30/10/1999 Đà Nẵng ĐHNN 

13 21CB06.403 Phạm Thị  Huyền 17/12/1999 Nghệ An ĐHNN 

14 21CB06.404 Nguyễn Gia Lâm 31/12/1999 Quảng Bình ĐHNN 

15 21CB06.405 Trịnh Thị Ngọc Linh 08/08/1999 Thanh Hóa ĐHNN 

16 21CB06.406 Lê Phạm Huyền My 01/06/1999 Đà Nẵng ĐHNN 

17 21CB06.407 Nguyễn Thị Tiểu My 26/11/1998 Quảng Nam ĐHNN 

18 21CB06.408 Nguyễn Thị Mơ  Ny 1/11/1988 Đà Nẵng ĐHNN 

19 21CB06.409 Đoàn Thị Như Ngọc 20/08/1999 Quảng Nam ĐHNN 

20 21CB06.410 Thái Thị  Nguyệt 12/01/1999 Nghệ An ĐHNN 

21 21CB06.411 Lê Thúy  Nhài 14/05/1999 Hà Tĩnh ĐHNN 

22 21CB06.412 Nguyễn Hoàng Hà Nhân 18/04/1999 Huế ĐHNN 

23 21CB06.413 Phạm Thị Tuyết  Nhi 10/08/1999 Đà Nẵng ĐHNN 



24 21CB06.414 Đỗ Thị Quỳnh Như 27/10/1988 Đà Nẵng ĐHNN 

25 21CB06.415 Nguyễn Thúy Phương 08/05/1999 Quảng Ngãi ĐHNN 

26 21CB06.416 Lương Tố  Quyên 9/11/1999 Đà Nẵng ĐHNN 

27 21CB06.417 Nguyễn Vũ Thiện  Tài 19/05/1999 Quảng Nam ĐHNN 

28 21CB06.418 Nguyễn Thạch Thiên Thảo 21/05/1999 Huế ĐHNN 

29 21CB06.419 Phan Thị Thanh Thu 02/03/1999 Gia Lai ĐHNN 

30 21CB06.420 Lương Thị Trang 16/10/1999 Hà Tĩnh ĐHNN 

31 21CB06.421 Nguyễn Thị Trang 21/10/1998 Nghệ An ĐHNN 

32 21CB06.422 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/05/1998 Đà Nẵng ĐHNN 

33 21CB06.423 Lường Huyền Trang 16/03/1999 Thanh Hóa ĐHNN 

34 21CB06.424 
Nguyễn Hoàng 

Phương 
Trinh 01/01/1999 Quảng Trị ĐHNN 

35 21CB06.425 Phạm Nguyên Vi 09/02/1999 Quảng Nam ĐHNN 

36 21CB06.426 Phạm Thị Vy 17/07/2000 Quảng Ngãi ĐHNN 

37 21CB06.427 Nguyễn Thị Yến 15/03/1999 Hà Tây ĐHNN 

Danh sách có 37 học viên      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2021 

   Người lập 

       

       

       

       

   Nguyễn Thị Nhạn 

       

 


